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        SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ
BVĐK KV TUYÊN HÓA

Số:        /TB-BVĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Lê, ngày       tháng      năm 2026

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

 Kính gửi: Quý các Công ty, Doanh nghiệp

Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị đang có nhu cầu mua 
sắm Máy phân tích sinh hóa tự động. Nay thông báo đến Quý công ty, Doanh nghiệp 
có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham gia báo giá: Máy phân tích 
sinh hóa tự động như sau: Danh mục cần báo giá tại Phụ lục 1

1. Hồ sơ báo giá gồm: - Bảng báo giá theo mẫu Phụ lục 2
                                      - Các tài liệu liên quan (nếu có)
2. Thời gian nhận báo giá: Từ 14g00 ngày 12/01/2026 đến 14g00 ngày 
22/01/2026
3. Hình thức nhận báo giá: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

         Địa chỉ: Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa, Tiểu khu Tam Đồng, xã Đồng 
Lê, tỉnh Quảng Trị.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
     4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2026

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Hải, Kế toán trưởng Bệnh 
viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa, SĐT: 0911377842

Xin trân trọng cảm ơn Quý đơn vị !

Nơi nhận :
-Như trên
-Lưu VT

              GIÁM ĐỐC

          Lâm Tuấn Phương
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                                                                                                      Phụ lục 01
T
T Cấu hình, thông số kỷ thuật

1
MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA TỰ ĐỘNG 
1. Cấu hình
- Năm sản xuất: Từ năm 2025 trở về sau, mới 100%
- Nguồn cung cấp: AC 110/220  10%, 50/60 Hz, 650 W
- Tiêu thụ nước: 8 lít/ giờ (tối đa)
- Máy chính: 1 cái 
- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 1 bộ 
- Hướng dẫn sử dụng: 1 bộ
2. đặc tính, Thông số kỹ thuật:
Đặc tính:
- Tốc độ xét nghiệm 200 test/ giờ với hóa chất kép
- 80 vị trí đặt hóa chất thử
- Cảm biến mức chất lỏng tự động, bảo vệ chống va chạm
- Tích hợp hệ thông quang kín hoàn toàn, phát hiện đồng thời nhiều bước sóng
- Cuvet phản ứng định hình mới, cho các tia sáng truyền qua một cách hoàn hảo
- Bảo trì hệ thống làm lạnh dễ dàng
- Giao diện thân thiện, dễ dàng sử dụng
Thông số kỹ thuật:
Thông tin chung:
- Loại máy: truy cập ngẫu nhiên hóa chất mở hoặc hóa chất đóng (tùy chọn)
- Tốc độ xét nghiệm: 200 test/ giờ (thuốc thử đơn hoặc kép)
- Nguyên lý xét nghiệm: phương pháp đo màu, đo độ đục
- Phương pháp xét nghiệm: 1 point end, 2 point end, fixed-time, kinetics
- Loại hiệu chuẩn: tuyến tính và phi tuyến
Mẫu bệnh phẩm
- Khay mẫu: 40 vị trí
- Ống đựng mẫu: có thể sử dụng cup nhỏ, ống nghiệm và ống lấy máu (phi 12-13 mm) * (25 -
100 mm)                                    
- Thể tích lấy mẫu: 2-30 μl, bước 0.1 μl
- Đầu dò lấy mẫu: phát hiện bề mặt chất lỏng, theo dõi kịp thời thể tích chất  lỏng, tránh va 
chạmBarcode: đầu đọc barcode (tùy chọn)   
Hóa chất thử:
- Khay hóa chất: 80 vị trí ( 40 cho R1, 40 cho R2), hệ thống làm mát liên tục với miếng đệm 
bên trong, giữ nhiệt độ từ 2- 14 độ C trong 24 giờ hệ thống mở, có thể chấp nhận bất kỹ loại 
hóa chất thử nàoThể tích hút hóa chất: 20-300 μl, bước 1 μl                                     
- Kim hút hóa chất: phát hiện bề mặt chất lỏng, theo dõi thể tích hút chất lỏng, tránh va chạm
- Barcode hóa chất: đầu đọc barcode (tùy chọn)      
Hệ thống phản ứng:
- Khay phản ứng: 44 cuvet phản ứng, cup phản ứng bằng nhựa vô định hình mới, độ truyền 
hoàn hảo                                    
- Thể tích phản ứng: 150 -330 μl
- Thời gian phản ứng: 10 phút
- Nhiệt độ: hệ thống ủ Peltier pad, nhiệt độ phản ứng 37 cộng trừ 0.1 độ C
Hệ thống trộn:
- Kim trộn kiểu mái chèo, làm giảm thời gian trộn
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Hệ thống quang:
- Nguồn sáng: đèn halogen
- Bước sóng: 340 nm, 405 nm, 450 nm, 505 nm, 546 nm, 578 nm, 630 nm, 700 nm, ( 4 tùy 
chọn khác)                                      
- Phạm vi hấp thụ: 0-4 Abs
- Độ phân giải: 0.0001 abs
Hệ điều hành:
- Hệ điều hành: windows XP, windows 7, windows 8, windows 10
- Xử lý dữ liệu:Tự động hiệu chỉnh, kết hợp xét nghiệm, quản lý thời gian hóa chất thử hiệu 
quả, chỉ số huyết thanh, mở rộng tuyến tính của enzyme, khấu trừ blank, bộ nhớ cuvet bẩn, 
phòng ngừa lây nhiễm chéo, bộ nhớ thông tin bệnh nhân và  đầu vào liên kết, kiểm tra báo cáo 
tự động, truy vấn dữ liệu, thống kê và in báo cáo, phân loại phạm vi thông tin cảnh báo, quản 
lý phân loại đặc quyền hoạt  động của người dùng
- In báo cáo: 6 định dạng tùy chọn, hỗ trợ tùy chỉnh                                                                                                                              
- Giao diện: giao diện mạng TCP/IP
3. Yêu cầu khác: 
- Lắp đặt, bàn giao, đào tạo, hướng dẫn sử dụng, bảo quản thiết bị tại nơi sử dụng
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng khi bàn giao thiết bị
- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng 
- Bảo trì định kỳ trong thời bảo hành: Tối thiểu 6 tháng/ lần
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y 
tế: tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tuyên Hóa
- Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày sau khi trúng thầu
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán sau khi nghiệm thu 
thanh lý hợp đồng, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.
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                                                                                                     Phụ lục 02
MẨU BÁO GIÁ

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 
tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 
xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 
rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT Danh mục thiết bị y tế
Năm 
sản 
xuất

Xuất 
xứ

Số 
lượng/khối 

lượng

Đơn 
giá

(VND)

Chi phí 
cho các 
dịch vụ 

liên 
quan

(VND)

Thuế, 
phí, lệ 

phí 
(nếu 
có)

(VND)

Thành 
tiền

(VND)

1 Thiết bị A        

2 Thiết bị B        

n ...        

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu 
liên quan của thiết bị y tế)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi 
cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi 
ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 
I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 
tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 
quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 
của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
 
 ……, ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản 
xuất, nhà cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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